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Triệu VNĐ USD VNĐ USD
Mời bày 
tỏ quan 

tâm

Lập BC 
đánh giá 
HSBTQT 

và DS ngắn

Phát hành 
Hồ sơ mời 

thầu

Nộp Hồ 
sơ đề 
xuất

Chấm 
thầu

Thông 
báo 

KQLCN
T

Ký hợp 
đồng Dự kiến Gia hạn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

TỔNG CỘNG 134,215.09 5,970,426.90 31,818.81 1,441,199.69

I 19,736.15 893,928.31 31,818.81 1,441,199.69

A 3,000.00 135,881.87 2,900.00 131,352.48

A.1 Các gói thầu thuộc Hợp 
phần 1

A.2 Các gói thầu thuộc Hợp 
phần 3 3,000.00 135,881.87 2,900.00 131,352.48

A.2.1 3,000.00 135,881.87 2,900.00 131,352.48

1 KT.TM.HP3.W1.TLOI.201
6

Nâng cấp Thủy lợi Đăk Tờ 
Kan I - Đăk rơ ông

BQL dự 
án huyện BTCT, L= 1000m, Nâng cấp 3,000.00 135,881.87 2,900.00 131,352.48 SP Sau Trọn gói T2/2017 T2/2017 T2/2017 T3/2017 T3/2017 4 tháng 

B

C 16,736.15 758,046.44 28,918.81 1,309,847.21

C.1 Các gói thầu thuộc Hợp 
phần 3 8,955.86 405,646.44 15,415.90 698,247.21

C.1.1 3,900.00 176,646.44 6,386.00 289,247.21

2 KT.HP3.C6.KSTK.2016

Tư vấn khảo sát địa hình địa 
chất, lập Báo cáo KTKT, Lập 
HSMT, hồ mời chào giá các 
công trình CSHT năm 2017

BQL dự 
án tỉnh 3,900.00 176,646.44 6,386.00 289,247.21 CQS Sau Trọn gói T1/2017 T1/2017 T2/2017 T2/2017 T3/2017 T3/2017 T3/2017 4 tháng

C.1.2 805.85 36,500.00 1,468.19 66,500.00

1 KT.TM.HP3.C1.TVCN.201
5

Hướng dẫn viên cộng đồng tại 
05 xã huyện Tu Mơ Rông

Hỗ trợ, thực hiện và điều phối 
các công việc của Dự án tại 

cấp xã
805.85 36,500.00 1,468.19 66,500.00 ICS Sau Theo thời 

gian T3/2015 34 tháng 12 tháng

C.1.3 850.00 38,500.00 1,512.34 68,500.00

1 KT.NH.HP3.C1.TVCN.201
5

Hướng dẫn viên cộng đồng tại 
05 xã huyện Ngọc Hồi

Hỗ trợ, thực hiện và điều phối 
các công việc của Dự án tại 

cấp xã
850.00 38,500.00 1,512.34 68,500.00 ICS Sau Theo thời 

gian T3/2015 34 tháng 12 tháng

C.1.4 850.00 38,500.00 1,512.34 68,500.00

1 KT.DG.HP3.C1.TVCN.201
5

Hướng dẫn viên cộng đồng tại 
05 xã huyện Đăk Glei

Hỗ trợ, thực hiện và điều phối 
các công việc của Dự án tại 

cấp xã
850.00 38,500.00 1,512.34 68,500.00 ICS Sau Theo thời 

gian T3/2015 34 tháng 12 tháng

C.1.5 850.00 38,500.00 1,512.34 68,500.00

1 KT.STH.HP3.C1.TVCN.20
15

Hướng dẫn viên cộng đồng tại 
05 xã huyện Sa Thầy

Hỗ trợ, thực hiện và điều phối 
các công việc của Dự án tại 

cấp xã
850.00 38,500.00 1,512.34 68,500.00 ICS Sau Theo thời 

gian T3/2015 34 tháng 12 tháng

C.1.6 850.00 38,500.00 1,512.34 68,500.00

KT.KR.HP3.C1.TVCN.2015 Hướng dẫn viên cộng đồng tại 
05 xã huyện Kon Rẫy

Hỗ trợ, thực hiện và điều phối 
các công việc của Dự án tại 

cấp xã
850.00 38,500.00 1,512.34 68,500.00 ICS Sau Theo thời 

gian T3/2015 34 tháng 12 tháng

C.1.7 850.00 38,500.00 1,512.34 68,500.00

1 KT.KP.HP3.C1.TVCN.201
5

Hướng dẫn viên cộng đồng tại 
05 xã huyện Kon Plong

Hỗ trợ, thực hiện và điều phối 
các công việc của Dự án tại 

cấp xã
850.00 38,500.00 1,512.34 68,500.00 ICS Sau Theo thời 

gian T3/2015 34 tháng 12 tháng

Ký hiệu gói thầu

Các gói thầu thuộc KHLCNT năm 2016 đã được phê duyệt đề nghị 
điều chỉnh và chuyển tiếp sang KHLCNT năm 2017 để thực hiện

Phương 
pháp kiểm 

tra của 
NHTG

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu

Quy mô của gói thầu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

BQL DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC TÂY NGUY
BIỂU 03: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2017

(Kèm theo Tờ trình số 24 /TTr-BQLDA ngày 14 / 02/2017 của Ban QLDA Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Kon Tum)

TT

Huyện Đăk Glei

Ghi chú

Giá gói thầu

Tên gói thầu
(Nêu rõ nội dung công việc, 

địa điểm thực hiện)

Huyện Tu Mơ Rông

Các gói thầu mua sắm Hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn

Các gói thầu Xây lắp

Chủ đầu 
tư

Thời gian thực hiện 
hợp đồng  

(tháng)
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp 
đồng

Quy mô 
điều 

chỉnh 
của gói 

th  ầu 

Giá gói thầu điều chỉnh

Các gói thầu Tư vấn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (QLDA) TỈNH KON TUM

Huyện Tu Mơ Rông

Huyện Ngọc Hồi

Huyện Sa Thầy

Huyện Kon Rẫy

Huyện Kon Plong



Triệu VNĐ USD VNĐ USD
Mời bày 
tỏ quan 

tâm

Lập BC 
đánh giá 
HSBTQT 

và DS ngắn

Phát hành 
Hồ sơ mời 

thầu

Nộp Hồ 
sơ đề 
xuất

Chấm 
thầu

Thông 
báo 

KQLCN
T

Ký hợp 
đồng Dự kiến Gia hạn

Ký hiệu gói thầu

Phương 
pháp kiểm 

tra của 
NHTG

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu

Quy mô của gói thầuTT Ghi chú

Giá gói thầu

Tên gói thầu
(Nêu rõ nội dung công việc, 

địa điểm thực hiện)

Chủ đầu 
tư

Thời gian thực hiện 
hợp đồng  

(tháng)
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp 
đồng

Quy mô 
điều 

chỉnh 
của gói 

th  ầu 

Giá gói thầu điều chỉnh

C.2 Các gói thầu thuộc Hợp 
phần 4 7780.2872 352400 13,503 611,600

C.2.1 1,792.73 81,200.00 2,918.71 132,200.00

1 KT.HP4.C1.TVCN.2015 Tư vấn đấu thầu kiêm cơ sở hạ 
tầng

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến đấu 
thầu của Ban QLDA tỉnh và 
05 huyện trong vùng dự án.

410.65 18,600.00 635.85 28,800.00 ICS Sau Theo thời 
gian T3/2015 33 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

2 KT.HP4.C2.TVCN.2015 Tư vấn Giám sát đánh giá và 
Quản lý thông tin

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến  

Giám sát đánh giá của Ban 
QLDA tỉnh và 05 huyện trong 

vùng dự án.

269.35 12,200.00 494.55 22,400.00 ICS Sau Theo thời 
gian T7/2015 29 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

3 KT.HP4.C3.TVCN.2015 Tư vấn Kế toán

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Kế 
toán của Ban QLDA tỉnh và 
05 huyện trong vùng dự án.

357.66 16,200.00 582.86 26,400.00 ICS Sau Theo thời 
gian T3/2015 33 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

4 KT.HP4.C4.TVCN.2015 Tư vấn chính sách xã hội và 
môi trường

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến chính 
sách xã hội và môi trường của 
Ban QLDA tỉnh và 05 huyện 

trong vùng dự án.

432.73 19,600.00 657.92 29,800.00 ICS Sau Theo thời 
gian T2/2015 24 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

5 KT.HP4.C5.TVCN.2015 Tư vấn Nâng cao Năng lực và 
Truyền thông

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Nâng 
cao Năng lực và Truyền thông 

của Ban QLDA tỉnh và 05 
huyện trong vùng dự án.

322.34 14,600.00 547.53 24,800.00 ICS Sau Theo thời 
gian T7/2015 29 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

C.2.2 1,059.74 48,000.00 1,894.29 85,800.00

1 KT.TM.HP4.C1.TVCN.201
5

Tư vấn đấu thầu kiêm cơ sở hạ 
tầng

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Đấu 

thầu của Ban QLDA huyện và 
05 xã trong vùng dự án

211.95 9,600.00 370.91 16,800.00 ICS Sau Theo thời 
gian T7/2015 29 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

2 KT.TM.HP4.C2.TVCN.201
5

Tư vấn Sinh kế và Phát triển 
thị trường

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Sinh 
kế  của Ban QLDA huyện và 

05 xã trong vùng dự án

211.95 9,600.00 370.91 16,800.00 ICS Sau Theo thời 
gian T7/2015 29 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

3 KT.TM.HP4.C3.TVCN.201
5 Tư vấn Kế hoạch, tài chính 

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Kế 
hoạch Tài chính của Ban 

QLDA huyện và 05 xã trong 
vùng dự án

158.96 7,200.00 317.92 14,400.00 ICS Sau Theo thời 
gian T7/2015 29 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

4 KT.TM.HP4.C4.TVCN.201
5

Tư vấn Giám sát đánh giá và 
Quản lý thông tin

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Giám 

sát và đánh giá của Ban 
QLDA huyện và 05 xã trong 

vùng dự án

185.46 8,400.00 344.42 15,600.00 ICS Sau Theo thời 
gian T92015 29 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

5 KT.TM.HP4.C5.TVCN.201
5 Tư vấn Kế toán

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Kế 

toán của Ban QLDA huyện và 
05 xã trong vùng dự án

132.47 6,000.00 291.43 13,200.00 ICS Sau Theo thời 
gian T9/2015 27 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

6 KT.TM.HP4.C6.TVCN.201
5

Tư vấn Nâng cao Năng lực và 
Truyền thông

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Nâng 
cao năng lực truyền thông của 

Ban QLDA huyện và 05 xã 
trong vùng dự án

158.96 7,200.00 198.70 9,000.00 ICS Sau Theo thời 
gian T10/2016 15 tháng 3 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

C.2.3 940.52 42,600.00 1,735.33 78,600.00

1 KT.NH.HP4.C1.TVCN.201
5

Tư vấn Sinh kế và Phát triển 
thị trường

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Sinh 
kế  của Ban QLDA huyện và 

05 xã trong vùng dự án

225.20 10,200.00 384.16 17,400.00 ICS Sau Theo thời 
gian T7/2015 34 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (QLDA) TỈNH KON TUM

Huyện Tu Mơ Rông

Huyện Ngọc Hồi



Triệu VNĐ USD VNĐ USD
Mời bày 
tỏ quan 

tâm

Lập BC 
đánh giá 
HSBTQT 

và DS ngắn

Phát hành 
Hồ sơ mời 

thầu

Nộp Hồ 
sơ đề 
xuất

Chấm 
thầu

Thông 
báo 

KQLCN
T

Ký hợp 
đồng Dự kiến Gia hạn

Ký hiệu gói thầu

Phương 
pháp kiểm 

tra của 
NHTG

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu

Quy mô của gói thầuTT Ghi chú

Giá gói thầu

Tên gói thầu
(Nêu rõ nội dung công việc, 

địa điểm thực hiện)

Chủ đầu 
tư

Thời gian thực hiện 
hợp đồng  

(tháng)
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp 
đồng

Quy mô 
điều 

chỉnh 
của gói 

th  ầu 

Giá gói thầu điều chỉnh

2 KT.NH.HP4.C2.TVCN.201
5 Tư vấn Kế hoạch, tài chính 

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Kế 
hoạch Tài chính của Ban 

QLDA huyện và 05 xã trong 
vùng dự án

211.95 9,600.00 370.91 16,800.00 ICS Sau Theo thời 
gian T9/2015 29 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

3 KT.NH.HP4.C3.TVCN.201
5

Tư vấn Giám sát đánh giá và 
Quản lý thông tin

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Giám 

sát và đánh giá của Ban 
QLDA huyện và 05 xã trong 

vùng dự án

211.95 9,600.00 370.91 16,800.00 ICS Sau Theo thời 
gian T9/2015 28 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

4 KT.NH.HP4.C4.TVCN.201
5 Tư vấn Kế toán

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Kế 

toán của Ban QLDA huyện và 
05 xã trong vùng dự án

158.96 7,200.00 317.92 14,400.00 ICS Sau Theo thời 
gian T4/2015 28 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

5 KT.NH.HP4.C5.TVCN.201
5

Tư vấn Nâng cao Năng lực và 
Truyền thông

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Nâng 
cao năng lực truyền thông của 

Ban QLDA huyện và 05 xã 
trong vùng dự án

132.47 6,000.00 291.43 13,200.00 ICS Sau Theo thời 
gian T9/2015 24 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

C.2.4 1,006.76 45,600.00 1,695.59 76,800.00

1 KT.DG.HP4.C1.TVCN.201
5

Tư vấn đấu thầu kiêm cơ sở hạ 
tầng

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Đấu 

thầu của Ban QLDA huyện và 
05 xã trong vùng dự án

198.70 9,000.00 357.66 16,200.00 ICS Sau Theo thời 
gian T3/2015 34 tháng 22 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

2 KT.DG.HP4.C2.TVCN.201
5

Tư vấn Sinh kế và Phát triển 
thị trường

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Sinh 
kế  của Ban QLDA huyện và 

05 xã trong vùng dự án

211.95 9,600.00 370.91 16,800.00 ICS Sau Theo thời 
gian T8/2015 28 tháng 16 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

3 KT.DG.HP4.C3.TVCN.201
5 Tư vấn Kế hoạch, tài chính 

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Kế 
hoạch Tài chính của Ban 

QLDA huyện và 05 xã trong 
vùng dự án

132.47 6,000.00 291.43 13,200.00 ICS Sau Theo thời 
gian T7/2015 29 tháng 17 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

4 KT.DG.HP4.C4.TVCN.201
5

Tư vấn Giám sát đánh giá và 
Quản lý thông tin

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Giám 

sát và đánh giá của Ban 
QLDA huyện và 05 xã trong 

vùng dự án

158.96 7,200.00 198.70 9,000.00 ICS Sau Theo thời 
gian T10/2016 15 tháng 3 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

5 KT.DG.HP4.C5.TVCN.201
5 Tư vấn Kế toán

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Kế 

toán của Ban QLDA huyện và 
05 xã trong vùng dự án

145.71 6,600.00 304.68 13,800.00 ICS Sau Theo thời 
gian T4/2015 24 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

6 KT.DG.HP4.C6.TVCN.201
5

Tư vấn Nâng cao Năng lực và 
Truyền thông

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Nâng 
cao năng lực truyền thông của 

Ban QLDA huyện và 05 xã 
trong vùng dự án

158.96 7,200.00 172.21 7,800.00 ICS Sau Theo thời 
gian T12/2016 13 tháng 01 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

C.2.5 887.54 40,200.00 1,576.37 71,400.00

1 KT.STH.HP4.C1.TVCN.20
15

Tư vấn đấu thầu kiêm cơ sở hạ 
tầng

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Đấu 

thầu của Ban QLDA huyện và 
05 xã trong vùng dự án

132.47 6,000.00 291.43 13,200.00 ICS Sau Theo thời 
gian T8/2015 28 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

2 KT.STH.HP4.C2.TVCN.20
15

Tư vấn Sinh kế và Phát triển 
thị trường

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Sinh 
kế  của Ban QLDA huyện và 

05 xã trong vùng dự án

158.96 7,200.00 172.21 7,800.00 ICS Sau Theo thời 
gian T11/2016 13 tháng 1 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

3 KT.STH.HP4.C3.TVCN.20
15 Tư vấn Kế hoạch, tài chính 

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Kế 
hoạch Tài chính của Ban 

QLDA huyện và 05 xã trong 
vùng dự án

132.47 6,000.00 291.43 13,200.00 ICS Sau Theo thời 
gian T8/2015 28 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

Huyện Sa Thầy

Huyện Đăk Glei



Triệu VNĐ USD VNĐ USD
Mời bày 
tỏ quan 

tâm

Lập BC 
đánh giá 
HSBTQT 

và DS ngắn

Phát hành 
Hồ sơ mời 

thầu

Nộp Hồ 
sơ đề 
xuất

Chấm 
thầu

Thông 
báo 

KQLCN
T

Ký hợp 
đồng Dự kiến Gia hạn

Ký hiệu gói thầu

Phương 
pháp kiểm 

tra của 
NHTG

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu

Quy mô của gói thầuTT Ghi chú

Giá gói thầu

Tên gói thầu
(Nêu rõ nội dung công việc, 

địa điểm thực hiện)

Chủ đầu 
tư

Thời gian thực hiện 
hợp đồng  

(tháng)
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp 
đồng

Quy mô 
điều 

chỉnh 
của gói 

th  ầu 

Giá gói thầu điều chỉnh

4 KT.STH.HP4.C4.TVCN.20
15

Tư vấn Giám sát đánh giá và 
Quản lý thông tin

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Giám 

sát và đánh giá của Ban 
QLDA huyện và 05 xã trong 

vùng dự án

158.96 7,200.00 198.70 9,000.00 ICS Sau Theo thời 
gian T9/2016 15 tháng 3 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

5 KT.STH.HP4.C5.TVCN.20
15 Tư vấn Kế toán

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Kế 

toán của Ban QLDA huyện và 
05 xã trong vùng dự án

132.47 6,000.00 291.43 13,200.00 ICS Sau Theo thời 
gian T8/2015 28 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

6 KT.STH.HP4.C6.TVCN.20
15

Tư vấn Nâng cao Năng lực và 
Truyền thông

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Nâng 
cao năng lực truyền thông của 

Ban QLDA huyện và 05 xã 
trong vùng dự án

172.21 7,800.00 331.17 15,000.00 ICS Sau Theo thời 
gian T92015 25 tháng 12 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

C.2.6 874.29 39,600.00 1,828.06 82,800.00

1 KT.KR.HP4.C1.TVCN.201
5

Tư vấn đấu thầu kiêm cơ sở hạ 
tầng

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Đấu 

thầu của Ban QLDA huyện và 
05 xã trong vùng dự án

198.70 9,000.00 357.66 16,200.00 ICS Sau Theo thời 
gian T9/2015 27 tháng 15 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

2 KT.KR.HP4.C2.TVCN.201
5

Tư vấn Sinh kế và Phát triển 
thị trường

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Sinh 
kế  của Ban QLDA huyện và 

05 xã trong vùng dự án

198.70 9,000.00 357.66 16,200.00 ICS Sau Theo thời 
gian T9/2015 27 tháng 15 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

3 KT.KR.HP4.C3.TVCN.201
5 Tư vấn Kế hoạch, tài chính 

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Kế 
hoạch Tài chính của Ban 

QLDA huyện và 05 xã trong 
vùng dự án

92.73 4,200.00 251.69 11,400.00 ICS Sau Theo thời 
gian T11/2015 25 tháng 13 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

4 KT.KR.HP4.C4.TVCN.201
5

Tư vấn Giám sát đánh giá và 
Quản lý thông tin

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Giám 

sát và đánh giá của Ban 
QLDA huyện và 05 xã trong 

vùng dự án

92.73 4,200.00 251.69 11,400.00 ICS Sau Theo thời 
gian T11/2015 25 tháng 13 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

5 KT.KR.HP4.C5.TVCN.201
5 Tư vấn Kế toán

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Kế 

toán của Ban QLDA huyện và 
05 xã trong vùng dự án

119.22 5,400.00 278.18 12,600.00 ICS Sau Theo thời 
gian T9/2015 27 tháng 15 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

6 KT.KR.HP4.C6.TVCN.201
5

Tư vấn Nâng cao Năng lực và 
Truyền thông

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Nâng 
cao năng lực truyền thông của 

Ban QLDA huyện và 05 xã 
trong vùng dự án

172.21 7,800.00 331.17 15,000.00 ICS Sau Theo thời 
gian T8/2016 17 tháng 5 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

C.2.7 1,218.71 55,200.00 1,854.55 84,000.00

1 KT.KP.HP4.C1.TVCN.201
5

Tư vấn đấu thầu kiêm cơ sở hạ 
tầng

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Đấu 

thầu của Ban QLDA huyện và 
05 xã trong vùng dự án

238.44 10,800.00 397.40 18,000.00 ICS Sau Theo thời 
gian T6/2015 30 tháng 18 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

2 KT.KP.HP4.C2.TVCN.201
5

Tư vấn Sinh kế và Phát triển 
thị trường

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Sinh 
kế  của Ban QLDA huyện và 

05 xã trong vùng dự án

238.44 10,800.00 397.40 18,000.00 ICS Sau Theo thời 
gian T6/2015 30 tháng 18 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

3 KT.KP.HP4.C3.TVCN.201
5 Tư vấn Kế hoạch, tài chính 

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Kế 
hoạch Tài chính của Ban 

QLDA huyện và 05 xã trong 
vùng dự án

211.95 9,600.00 370.91 16,800.00 ICS Sau Theo thời 
gian T8/2015 28 tháng 16 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

4 KT.KP.HP4.C4.TVCN.201
5

Tư vấn Giám sát đánh giá và 
Quản lý thông tin

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Giám 

sát và đánh giá của Ban 
QLDA huyện và 05 xã trong 

vùng dự án

185.46 8,400.00 344.42 15,600.00 ICS Sau Theo thời 
gian T10/2015 26 tháng 14 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

Huyện Kon Rẫy

Huyện Kon Plong



Triệu VNĐ USD VNĐ USD
Mời bày 
tỏ quan 

tâm

Lập BC 
đánh giá 
HSBTQT 

và DS ngắn

Phát hành 
Hồ sơ mời 

thầu

Nộp Hồ 
sơ đề 
xuất

Chấm 
thầu

Thông 
báo 

KQLCN
T

Ký hợp 
đồng Dự kiến Gia hạn

Ký hiệu gói thầu

Phương 
pháp kiểm 

tra của 
NHTG

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu

Quy mô của gói thầuTT Ghi chú

Giá gói thầu

Tên gói thầu
(Nêu rõ nội dung công việc, 

địa điểm thực hiện)

Chủ đầu 
tư

Thời gian thực hiện 
hợp đồng  

(tháng)
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp 
đồng

Quy mô 
điều 

chỉnh 
của gói 

th  ầu 

Giá gói thầu điều chỉnh

5 KT.KP.HP4.C5.TVCN.201
5 Tư vấn Kế toán

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Kế 

toán của Ban QLDA huyện và 
05 xã trong vùng dự án

158.96 7,200.00 ICS Sau Theo thời 
gian Tháng 1 Tháng 1 Tháng 1 T2/2015 30 tháng 18 tháng Điều chỉnh thời 

gian tuyển

6 KT.KP.HP4.C6.TVCN.201
5

Tư vấn Nâng cao Năng lực và 
Truyền thông

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Nâng 
cao năng lực truyền thông của 

Ban QLDA huyện và 05 xã 
trong vùng dự án

185.46 8,400.00 344.42 15,600.00 ICS Sau Theo thời 
gian

T10/2011
5 26 tháng 14 tháng

Điều chỉnh thời 
gian, điều chỉnh 

giá trị hợp đồng và 
gia hạn hợp đồng

II 114,478.94 5,076,498.60

A 107,514.00 4,761,029.08

A.1 Các gói thầu thuộc Hợp 
phần 1 45,154.00 2,045,203.37

A.1.1 10,644.00 482,108.89

1 KT.TM.TM.HP1.W1.DUONG.2017Đường vào khu sản suất thôn 
Đăk Ka

BPTX Tu 
Mơ Rông

Đường GTNT loại B, kết cấu 
mặt đường BTXM M250 đá 

1x2. L=550m.  
950.00 43,029.26 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

2 KT.TM.TM.HP1.W2.CNUOC.2017Xây mới nước sinh hoạt thôn 
Đăk Neang

BPTX Tu 
Mơ Rông

Cấp công trình cấp IV, gồm: 
Đập đầu mối, bể lọc, đường 
ống L=1,050m, 8 bồn nước 

Inox 1000L

900.00 40,764.56 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

3 KT.TM.DN.HP1.W1.CNUOC.2017Xây mới nước sinh hoạt thôn 
Đăk Rê 2

BPTX 
Đăk Na

 Cấp công trình cấp  IV gồm: 
Đập đầu mối, Bể lọc, đường 
ống L=1.970m, 12 bồn Inox 

950.00 43,029.26 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

4 KT.TM.DN.HP1.W2.DUONG.2017Đường giao thông liên thôn 
Đăk Riếp 2 đi thôn Đăk Riếp 1

BPTX 
Đăk Na

Đường GTNT loại B, kết cấu 
mặt đường BTXM M250 đá 

1x2. L=500m.  
900.00 40,764.56 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

5 KT.TM.DN.HP1.W3.CNUOC.2017Nâng cấp, sửa chữa nước tự 
chảy thôn Mô Bành 2

BPTX 
Đăk Na

 Cấp công trình cấp  IV gồm: 
Đập đầu mối, Bể lọc, đường 
ống L=1,740m, 20 bồn Inox 

860.00 38,952.80 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

6 KT.TM.VX.HP1.W1.CNUOC.2017Sửa chữa nước tự chảy thôn 
Ba Khen, nhóm 1

BPTX 
Văn Xuôi

 Cấp công trình cấp  IV gồm: 
Sửa chữa Đập đầu mối, Bể 
lọc, thay mới đường ống 
L=970m và 4 bồn INox

800.00 36,235.17 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

7 KT.TM.DS.HP1.W1.DUONG.2017Đường đi khu sản xuất Long 
Tri thôn Năng Lớn 2

BPTX 
Đak Sao

Đường GTNT loại B, kết cấu 
mặt đường BTXM M250 đá 

1x2. L=550m.  
950.00 43,029.26 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

8 KT.TM.DS.HP1.W2.DUONG.2017Đường đi khu sản xuất Măng 
Rông thôn Năng Nhỏ 1

BPTX 
Đak Sao

Đường GTNT loại B, kết cấu 
mặt đường BTXM M250 đá 

1x2. L=550m.  
950.00 43,029.26 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

9 KT.TM.DRO.HP1.W1.CAU.2017Sữa chữa cầu treo thôn Ngọc 
Năng 1 đi La Giông

BPTX 
Đak Rơ 

Ông

Chiều dài l=50m gồm thay 
ván mặt cầu, dàm dọc, dầm 
ngang, cáp treo, lan can cầu, 

900.00 40,764.56 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

10 KT.TM.DRO.HP1.W2.DUONG.2017Làm mới đường nội thôn Mô 
Bành

BPTX 
Đak Rơ 

Ông

Đường GTNT loại C, kết cấu 
mặt đường BTXM M250 đá 

1x2. L=300m.  
584.00 26,451.67 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

11 KT.TM.DRO.HP1.W3.TLOI.2017Xây mới thủy Lợi Đăk Ting
BPTX 

Đak Rơ 
Ông

Cấp công trình cấp IV, gồm: 
Đập đầu mối, bể lọc, đường 

ống, bồn nước Inox
950.00 43,029.26 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

12 KT.TM.DRO.HP1.W4.DUONG.2017Làm mới đường đi khu sản 
xuất thôn Mô Bành

BPTX 
Đak Rơ 

Ông

Đường GTNT loại B, kết cấu 
mặt đường BTXM M250 đá 

1x2. L=550m.  
950.00 43,029.26 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

A.1.2 6,440.00 291,693.09

1 KT.NH.ĐKA.HP1.W1.TLOI.2017Xây mới kênh mương thủy lợi 
thôn 4

BPTX 
Đăk Kan

Kênh và công trình trên kênh  
BTCT, L=550m 840.00 38,046.92 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

2 KT.NH.ĐKA.HP1.W2.DUONG.2017Xây mới đường nội đồng thôn 
Hào Nưa - Nhánh 1

BPTX 
Đăk Kan

Đường GTNT loại C, 
L=500m; Kết cấu mặt đường 

BTXM M250 đá 1x2 
1,000.00 45,293.96 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

3 KT.NH.ĐKA.HP1.W3.DUONG.2017Xây mới đường nội đồng thôn 
3 - Nhánh 2

BPTX 
Đăk Kan

Đường GTNT loại C, 
L=500m; Kết cấu mặt đường 

BTXM M250 đá 1x2 
1,000.00 45,293.96 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

4 KT.NH.SLO.HP1.W1.TRUONG.2017Xây mới trường Tiểu học 
Nguyễn Văn Trỗi

BPTX Sa 
Loong

2 phòng học, 45m2/phòng, 
Cổng, Tường rào và các hạng 

mục phụ trợ
1,000.00 45,293.96 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

5 KT.NH.SLO.HP1.W2.DUONG.2017Xây mới đường vào khu sản 
xuất thôn Giang Lố I

BPTX Sa 
Loong

 BTXM, loại B, L=50m, 1 
cống hộp 2(300x300), 1,000.00 45,293.96 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

Huyện Tu Mơ Rông

Huyện Ngọc Hồi

Các gói thầu đề xuất mới thuộc KHLCNT năm 2017

Các gói thầu Xây lắp
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6 KT.NH.ĐAG.HP1.W1.DUONG.2017Nâng cấp, sửa chữa đường vào 
cầu treo thôn Ja Tun

BPTX 
Đăk Ang

Bù vênh móng, làm mặt 
đường Loại B,  BTXM,M250, 

đá 1x2, L=400m
600.00 27,176.37 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

7 KT.NH.ĐNO.HP1.W1.DUONG.2017Xây mới đường vào khu sản 
xuất thôn Chả Nội 2

BPTX 
Đăk Nông

Đường GTNT loại B, 
L=500m; Kết cấu mặt đường 

BTXM M250 đá 1x2 
1,000.00 45,293.96 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

A.1.3 6,330.00 286,710.75

1 KT.DG.ĐL.HP1.W1.DUONG.2017Đường giao thông đi khu sản 
xuất Ka Ba, thôn Dục lang 

BPTX 
Đăk Long

Đường GTNT loại B, 
L=650m; Kết cấu Mặt  
BTXM M250 đá 1x2.

1,000.00 45,293.96 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

2 KT.DG.ĐL.HP1.W2.CAU.2017

Cầu Bản, cống hộp, cống tròn 
đường giao thông nội thôn kết 
hợp đi khu sản xuất Đăk Xia 
thôn Đăk Ôn

BPTX 
Đăk Long

Làm mới: 1 cầu bản BTCT 
L=12m, đường 2 đầu cầu mỗi 
bên 20m (mặt đường BTXM 
M250); 1 cống hộp 360 cm, 
đường 2 đầu cống hộp mỗi 

bên 20m (mặt đường BTXM 
M250); 1 cống tròn D150, 
đường 2 đầu cống mỗi bên 
20m (mặt đường BTXM 

M250)  cầu bản L=12m, cống 

1,000.00 45,293.96 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

3 KT.DG.ĐMA.HP1.W1.DUONG.2017
Đường đi khu sản xuất Đăk 
Trang 
(thôn Măng Khên)

BPTX 
Đăk Man

Đường GTNT loại C, 
L=1,4Km; Kết cấu Mặt  

BTXM M200 đá 1x2.
1,000.00 45,293.96 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

4 KT.DG.ĐN.HP1.W1.CNUOC.2017
Xây mới nước sinh hoạt cho 
toàn nhóm Đăk Brỏi - thôn 
Đăk Nhoong

BPTX 
Đăk 

Nhoong

Đập đầu mối; Đường ống 
HPDE D75,D63,D50,D32,L= 
600m; 05 bồn chứa Inox 1000 

lít, sân rửa

900.00 40,764.56 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

5 KT.DG.ĐKR.HP1.W1.DUONG.2017

Đường giao thông nội thôn từ 
đường HCM đến nhà ông A 
Thoải vòng ra giáp lại đường 
HCM Thôn Đăk Wak

BPTX 
Đăk 

Kroong

Đường GTNT loại C, 
L=500m; Kết cấu Mặt  
BTXM M200 đá 1x2.

650.00 29,441.07 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

6 KT.DG.ĐKR.HP1.W2.DUONG.2017Đường đi sản xuất Đăk Đụa - 
Đăk Gôi Thôn Đăk Bo

BPTX 
Đăk 

Kroong

Đường GTNT loại C, 
L=600m; Kết cấu Mặt  
BTXM M200 đá 1x2.

780.00 35,329.29 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

7 KT.DG.XO.HP1.W1.DUONG.2017Đường đi khu sản xuất Đăk 
Pong (Thôn Xốp Dùi)

BPTX Xã 
Xốp

Đường GTNT loại B, 
L=600m; Kết cấu Mặt  
BTXM M200 đá 1x2.

1,000.00 45,293.96 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

A.1.4 13,480.00 610,562.55

1 KT.ST.YL.HP1.W1.TLOI.2017Kiên cố hoá kênh mương làng 
Tum

BPTX Ya 
Ly

Kênh và công trình trên kênh 
BTCT, chiều dài kênh khoảng 

900m
880.00 39,858.68 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

2 KT.ST.YL.HP1.W2.TRUONG.2017

Xây mới các hạng mục điểm 
trường học Làng Chứ: Nhà 
học 01 phòng và các công 
trình phụ trợ

BPTX Ya 
Ly

Nhà học, nhà vệ sinh diện tích 
xây dựng khoảng 80m2, hàng 
rào khoảng 180m, sân bê tông 

khoảng 80m2

750.00 33,970.47 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

4 KT.ST.YX.HP1.W1.DUONG.2017Làm mới 02 đường đi khu sản 
xuất thôn 1, thôn 3 

BPTX Ya 
Xier

Đường GTNT loại C, cấp 
phối, dài khoảng 3000m 970.00 43,935.14 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

6 KT.ST.YX.HP1.W2.DUONG.2017Đường đi khu sản xuất Bãi 
Cháy thôn 1 

BPTX Ya 
Xier

Đường GTNT loại C, cấp 
phối, dài tuyến khoảng 2000m 800.00 36,235.17 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

7 KT.ST.YX.HP1.W3.TRUONG.2017Sửa chữa, cải tạo đường và hệ 
thống thoát nước đường thôn 1

BPTX Ya 
Xier

Đường BT nhựa, chiều dài 
tuyến khoảng 1km, rãnh 

BTXM
860.00 38,952.80 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

10 KT.ST.YT.HP1.W1.DUONG.2017
Xây mới hệ thống thoát nước 
đường giao thông đoạn từ 
UBND xã đi làng Lút

BPTX Ya 
Tăng

Cống, rãnh thoát nướcg 
BTXM, dài khoảng 700m 540.00 24,458.74 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

11 KT.ST.YT.HP1.W2.CTK.2017
Đào mới Giếng nước sinh hoạt 
làng Trấp, làng Lút, làng Điệp 
Lôk

BPTX Ya 
Tăng

12 giếng, giếng sâu trung bình 
20 m 600.00 27,176.37 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

12 KT.ST.RK.HP1.W1.DUONG.2017Đường nội thôn Kram nhánh 
N1

BPTX Rờ 
Kơi

Đường GTNT loại C, 
L=240m; Kết cấu Mặt đường 

bằng BTXM.
570.00 25,817.56 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

13 KT.ST.RK.HP1.W2.DUONG.2017Làm mới 02 Đường nội thôn 
Kram nhánh N2,N3

BPTX Rờ 
Kơi

Đường GTNT loại C, 
L=340m; Kết cấu mặt đường 

bằng BTXM; 
750.00 33,970.47 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

14 KT.ST.RK.HP1.W3.TRUONG.2017 Làm mới 02 Đường nội thôn 
Gia xiêng nhánh N1,N2

BPTX Rờ 
Kơi

Đường GTNT loại B, 
L=434m; Kết cấu mặt đường 

bằng BTXM; 
960.00 43,482.20 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

15 KT.ST.RK.HP1.W4.CTK.2017
Đào mới giếng nước sinh hoạt 
03 thôn Khuc Long, Gia 
Xiêng, Rờ Kơi

BPTX Rờ 
Kơi 18 Giếng, sâu trung bình 20m 900.00 40,764.56 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

16 KT.ST.RK.HP1.W5.CTK.2017
Đào mới giếng nước sinh hoạt 
03 thôn thôn Kram, Đăk Đe, 
Đăk Tang

BPTX Rờ 
Kơi 18 Giếng, sâu trung bình 20m 900.00 40,764.56 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

Huyện Đăk Glei

Huyện Sa Thầy



Triệu VNĐ USD VNĐ USD
Mời bày 
tỏ quan 

tâm

Lập BC 
đánh giá 
HSBTQT 

và DS ngắn

Phát hành 
Hồ sơ mời 

thầu

Nộp Hồ 
sơ đề 
xuất

Chấm 
thầu

Thông 
báo 

KQLCN
T

Ký hợp 
đồng Dự kiến Gia hạn

Ký hiệu gói thầu

Phương 
pháp kiểm 

tra của 
NHTG

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu

Quy mô của gói thầuTT Ghi chú

Giá gói thầu

Tên gói thầu
(Nêu rõ nội dung công việc, 

địa điểm thực hiện)

Chủ đầu 
tư

Thời gian thực hiện 
hợp đồng  

(tháng)
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp 
đồng

Quy mô 
điều 

chỉnh 
của gói 

th  ầu 

Giá gói thầu điều chỉnh

17 KT.ST.MR.HP1.W1.TRUONG.2017
Điểm trường học làng Rẽ hạng 
mục: Xây mới 01 phòng học 
và các hạng mục phụ trợ

BPTX Mo 
Ray

Nhà học + nhà vệ sinh tổng 
diện tích 50m2, cổng hàng 

rào, sân bê tông
700.00 31,705.77 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

18 KT.ST.MR.HP1.W2.TRUONG.2017
Trường tiểu học Lý Thường 
Kiệt làng Grập hạng mục: Xây 
mới 02 phòng học 

BPTX Mo 
Ray

diện tích khoảng 100m2 và 
nhà vệ sinh 15m2 800.00 36,235.17 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

19 KT.ST.MR.HP1.W3.TLOI.2017Làm mới kênh mương thủy lợi 
làng Tang

BPTX Mo 
Ray

Gia cố BTXM, chiều dài dự 
kiến L=1000m 800.00 36,235.17 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

20 KT.ST.MR.HP1.W4.DUONG.2017
Làm mới 03 Đường vào khu 
sản xuất( làng Kênh, làng 
Grập, làng Le)

BPTX Mo 
Ray

Đường GTNT cấp phối loại C 
dài khoảng 2100m 850.00 38,499.86 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

21 KT.ST.MR.HP1.W5.TRUONG.2017

Xây mới các hạng mục trường 
THCS Nguyễn Huệ hạng mục: 
Xây mới 02 phòng học và các 
hạng mục phụ trợ

BPTX Mo 
Ray

 Diện tích xây dựng 100m2, 
nhà tắm,vệ sinh 20m2 850.00 38,499.86 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

A.1.5 4,300.00 194,764.02

1 KT.KR.ĐRU.HP1.W1.DUONG.2017Xây mới đường giao thông nội 
thôn, thôn 11

BPTX 
Đăk Ruồng

Đường GTNT loại B; Kết cấu 
mặt đường BTXM, M250 đá 

1x2, L=600m
700.00 31,705.77 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

2 KT.KR.ĐRU.HP1.W2.DUONG.2017Xây mới đường giao thông đi 
khu sản xuất thôn 12

BPTX 
Đăk Ruồng

Đường GTNT loại B; Kết cấu 
mặt đường BTXM, M250 đá 

1x2, L=600m
700.00 31,705.77 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

9 KT.KR.ĐTL.HP1.W1.CNUOC.2017Xây mới công trình nuóc sinh 
hoạt thôn Kon Vi Vàng 

BPTX 
Đăk Tơ 

Lùng

Làm mới đập đầu mối BTCT, 
bể lọc, ống dẫn L = 2km, bồn 

chứa = 6 bồn
700.00 31,705.77 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

4 KT.KR.ĐP.HP1.W1.DUONG.2017
Xây mới đường giao thông từ 
khu sản xuất Đăk Long tới khu 
Đăk Nâm thôn 2

BPTX 
Đăk Pne

Đường GTNT loại B; Kết cấu 
mặt đường BTXM, M250 đá 

1x2, L=370m
600.00 27,176.37 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

6 KT.KR.TRE.HP1.W1.DUONG.2017
Xây mới đường giao thông 
thôn 12 điểm đầu quốc lộ 24, 
điểm cuối cầu treo thôn 12

BPTX 
Đăk Tơ Re

Đường GTNT loại B; Kết cấu 
mặt đường BTXM, M250 đá 

1x2, L=400m
650.00 29,441.07 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

7 KT.KR.TRE.HP1.W2.TRUONG.2017Xây mới phòng học trường 
Kapa Kơlơng

BPTX 
Đăk Tơ Re

Xây mới 3 phòng học, diện 
tich 40 m2/phòng , 1 giếng 
nước đào và hệ thống cấp 

nước; nhà vệ sinh, sân bê tông

950.00 43,029.26 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 4 tháng

A.1.6 3,960.00 179,364.07

1 KT.KL.MB.HP1.W1.CNUOC.2017Xây mới Công trình nước sinh 
hoạt thôn Đăk Chun

BPTX 
Măng Bút

Đập đầu mối BTCT, ống dẫn 
L = 1000m, bồn inox, van 800.00 36,235.17 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

2 KT.KL.MB.HP1.W2.CNUOC.2017
Nâng cấp Công trình nước 
sinh hoạt thôn Đăk Niêng, Đăk 
Pleng

BPTX 
Măng Bút

Ống dẫn L = 8000m, bồn 
inox, van 600.00 27,176.37 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

3 KT.KL.ĐT.HP1.W1.TLOI.2017Xây mới thủy lợi Nước Xia 
thôn Rô Xia 2-3

BPTX 
Đăk Tăng Gia cố BTCT, L=700m 700.00 31,705.77 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

4 KT.KL.NT.HP1.W1.DUONG.2017Xây mới Đường liên thôn 
Điek Nót - Điek Cua đoạn 4

BPTX 
Ngọc Tem BTXM, W=3m, L=950m 960.00 43,482.20 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

5 KT.KL.DRI.HP1.W1.CNUOC.2017Xây mới công trình nước tự 
chảy thôn Ngọc Hoàng

BPTX 
Đăk Ring

Đập đầu mối BTCT, 
L=1800m, bồn Inox, van ... 900.00 40,764.56 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

A.2 Các gói thầu thuộc Hợp 
phần 3 62,360.00 2,715,825.71

A.2.1 29,040.00 1,315,336.53

1 KT.HP3.W1.DUONG.2017

Xây mới đường đi khu sản 
xuất thôn Róoc Mẹt (hạng 
mục: Nền đường và công trình 
thoát nước) 

BQL dự án tỉnh

Đường GTNT loại C: L = 
3,96 Km;  hạng mục: Nền 
đường và công trình thoát 

nước (dọc, ngang), công trình 
phòng hộ (nếu có)

10,000.00 452,939.58 NCB sau Trọn gói T4/2017 T4/2017 T4/2017 T4/2017 T4/2017 6 tháng

Đây là công trình 
có TMĐT lớn, 

nhưng do năng lực 
của BQL dự án 
huyện yếu (đã 

được NHTG kết 
luận) nên đề nghị 
giao cho BQL dự 

tỉnh làm chủ đầu tư

2 KT.HP3.W2.DUONG.2017
Đường từ xã Ya Xier đi khu 
sản xuất làng Rắc (đoạn từ 
Km0+00 - Km3+200) 

BQL dự án tỉnh
Đường GTNT loại B: L = 3,2 

Km; Kết cấu mặt đường: 
BTXM M250 đá 1X2; 

10,000.00 452,939.58 NCB sau Trọn gói T5/2017 T5/2017 T5/2017 T5/2017 T5/2017 6 tháng

Đây là công trình 
có TMĐT lớn, 

nhưng do năng lực 
của BQL dự án 
huyện yếu (đã 

được NHTG kết 
luận) nên đề nghị 
giao cho BQL dự 

tỉnh làm chủ đầu tư

Huyện Kon Rẫy

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (QLDA) TỈNH KON TUM

Huyện Kon Plong
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Giá gói thầu điều chỉnh

3 KT.HP3.W3.DUONG.2017
Đường từ làng Kon Bdeh đi 
khu sản xuất tập trung thôn 
9,10,11 xã Đăk Ruồng

BQL dự án tỉnh
Đường GTNT loại B: L = 

3,15 Km; Kết cấu mặt đường: 
BTXM M250 đá 1X2; 

9,040.00 409,457.38 NCB sau Trọn gói T5/2017 T5/2017 T5/2017 T5/2017 T5/2017 6 tháng

Đây là công trình 
có TMĐT lớn, 

nhưng do năng lực 
của BQL dự án 
huyện yếu (đã 

được NHTG kết 
luận) nên đề nghị 
giao cho BQL dự 

tỉnh làm chủ đầu tư

A.2.1 5,920.00 268,140.23

1 KT.TM.HP3.W1.DUONG.2017Đường GTNT liên thôn Đăk 
Riếp 1 đi Lê Văng

BQL Dự 
án huyện

Đường GTNT loại B: L = 1 
Km; Kết cấu mặt đường: 

BTXM M250 đá 1X2  
2,960.00 134,070.12 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

2 KT.TM.HP3.W2.DUONG.2017Đường GTNT liên thôn Đăk 
Văn 2 đi  Đăk Linh

BQL Dự 
án huyện

Đường GTNT loại B: L = 1 
Km; Kết cấu mặt đường: 

BTXM M250 đá 1X2 
2,960.00 134,070.12 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

A.2.2 6,000.00 271,763.75

1 KT.NH.HP3.W1.CAU.2017
Xây mới Cầu treo thôn 
ĐắkBờLái - ĐắkRơMe, xã 
Đắk Ang

BQL Dự 
án huyện Thép - BTCT, Cấp II, L=99m 3,000.00 135,881.87 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

KT.NH.HP3.W2.DUONG.2017Xây mới đường giao thông 
thôn 2, xã Đắk Kan

BQL Dự 
án huyện

Đường GTNT loại B: L = 2 
Km, Kết cấu mặt đường 

BTXM M250 đá 1x2.
3,000.00 135,881.87 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

A.2.3 6,300.00 285,351.93

KT.DG.HP3.W1.TLOI.2017 Xây mới Thủy lợi Đăk Giao I 
thôn Măng Tách

BQL Dự 
án huyện

KCH 200m kênh, đập đầu 
mối BTCT 1,600.00 72,470.33 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

1 KT.DG.HP3.W2.CAU.2017
Cầu treo đi khu sản xuất Đăk 
Xa thôn Đăk Bo, xã Đăk 
Kroong

BQL Dự 
án huyện

L = 85 m; B = 1,5 m; Đường 
2 đầu cầu L = 40m 1,700.00 76,999.73 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

2 KT.DG.HP3.W3.DUONG.2017Đường đi khu sản xuất Đăk 
Ping Xốp Nghét, xã Xốp 

BQL Dự 
án huyện

Đường GTNT loại B, 
L=2Km; Kết cấu mặt đường 

BTXM M250 đá 1x2. 
3,000.00 135,881.87 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

A.2.4 4,600.00 99,646.71

1 KT.ST.HP3.W1.DUONG.2017Nâng cấp đường giao thông từ 
thôn 1 đi thôn 3 xã Ya Xiêr

BQL Dự 
án huyện

Mặt đường BTXM dài 
khoảng 1,2 Km 2,200.00 99,646.71 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

2 KT.ST.HP3.W2.DUONG.2017Nâng cấp đường giao thông từ 
thôn 1 đi xã Ya Xiêr

BQL Dự 
án huyện

Đường loại C, L=435m; Mặt 
đường bằng BTXM và công 

trình thoát nước
2,400.00 108,705.50 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

A.2.5 6,000.00 271,763.75

1 KT.KR.HP3.W2.CNUOC.2017Xây mới nước sinh hoạt thôn 9 BQL Dự 
án huyện

Làm mới đầu mối BTCT, bể 
lọc, đường ống dẫn nước 2 

Km, Bồn chứa: 10 bồn
3,000.00 135,881.87 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

2 KT.KR.HP3.W3.DUONG.2017
Xây mới đường giao thông đi 
khu sản xuất từ làng Kon Lung 
ra ngã ba thủy điện Đăk Né

BQL Dự 
án huyện

Đường GTNT loại B; Kết cấu 
mặt đường BTXM, M250 đá 

1x2, L=1,2Km
3,000.00 135,881.87 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

A.2.6 4,500.00 203,822.81

1 KT.KP.HP3.W1.CNUOC.2017Xây mới nước sinh hoạt thôn 
Vi Xây, xã Đăk Tăng

BQL Dự 
án huyện

Đập đầu mối, BTCT, L = 
1200m, bồn Inox, van 3,000.00 135,881.87 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

4 KT.KP.HP3.W2.TLOI.2017 Xây mới thủy lợi Nước Ring, 
xã Măng Bút

BQL Dự 
án huyện

Đập đầu mối, kênh mương 
BTCT, L=1.500 m 1,500.00 67,940.94 SP sau Trọn gói T6/2017 T6/2017 T6/2017 T7/2017 T7/2017 6 tháng

B

C 6,964.94 315,469.52

C.1 Các gói thầu thuộc Hợp 
phần 3 6,964.94 315,469.52

C.1 6,964.94 315,469.52

Huyện Tu Mơ Rông

Huyện Ngọc Hồi

Huyện Đăk Glei

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (QLDA) TỈNH KON TUM

Huyện Kon Rẫy

Huyện Sa Thầy

Huyện Kon Plong

Các gói thầu mua sắm Hàng hóa và dịch vụ phi tư vấn

Các gói thầu Tư vấn
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1 KT.HP3.C1.GSTC.2017
Tư vấn giám sát các công trình 
xây dựng CSHT tỉnh Kon Tum 
năm 2017

Giám sát các công trình 
CSHT năm 2017 trên toàn 

tỉnh.
4,900.00 221,940.39 CQS Sau Theo thời 

gian Tháng 2 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 3 Tháng 3 Tháng 3 Tháng  4 7 tháng

2 KT.HP3.C2.TTRA.2017
Tư vấn Thẩm tra hồ Báo cáo 
Kinh tế kỹ thuật các công trình 
CSHT năm 2017

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi 
công, dự toán, tổng dự toán 

các công trình CSHT trong kế 
hoạch năn 2017

400.00 18,117.58 CQS Sau Trọn gói Tháng 2 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 3 Tháng 3 Tháng 3 Tháng 3 2 tháng

4 KT.HP3.C3.TTHONG.2017

Quảng bá Dự án trên kênh 
truyền hình địa phương và 
phát sóng các sản phẩm Video 
do ban điều phối dự án sản 
xuất

Xây dựng chuyên mục hàng 
tuần " Dự án Giảm nghèo khu 
vực Tây Nguyên" gồm 24 số 

(mỗi số có 3 bản tin + 1 
phóng sự + 1 talk show), nội 

dung xây dựng hoạt động, tiến 
độ thực hiện dự án, nhóm 

LEG sản xuất tiêu biểu,  kết 
quả đạt được, tái sản xuất của 
nhóm LEG); phát sóng lại tài 
liệu bằng hình ảnh giới thiệu 

dự án của CPO sản xuất  
(gồm phát sóng 6 tháng, 

chương trình có độ dài từ 3 - 
7 phút, phát trên kênh truyền 

1,000.00 45,293.96 CQS Sau Trọn gói Tháng 2 Tháng 3 Tháng 3 Tháng 3 Tháng 3 Tháng 4 9 tháng

5 KT.HP3.C4.TTHONG.2017 Xây dựng bộ công cụ tranh lật

Xây dựng các quy trình kỹ 
thuật thành các bảng lật nhằm 
tạo hiệu quả trực quan và sinh 
động hơn cho các hoạt động 

tập huấn và truyền thông 
(gồm bộ bảng lật của nuôi dê, 
bò, heo và quy trình sản xuất 
phân hữu cơ từ phế phẩm); 4 

nội dung 4 bộ, cấp cho 
BQLDA tỉnh 8 bộ, BQLDA 
huyện: 24 bộ; BPT xã: 120 
bộ; CF: 120 bộ; tổng số 272 

400.00 18,117.58 CQS Sau Trọn gói Tháng 2 Tháng 3 Tháng 3 Tháng 3 Tháng 3 Tháng 4 4 tháng

6 KT.HP4.C1.TVCN.2017 Tư vấn Sinh kế và Phát triển 
thị trường

Giám sát và thực hiện các 
công việc liên quan đến Sinh 

kế của Ban QLDA tỉnh
264.94 12,000.00 ICS Sau Theo thời 

gian Tháng 1 Tháng 2 Tháng 2 Tháng 2 Tháng 3 tháng 4

Tỷ giá quy đổi: 1USD = 22.078 VNĐ  
(Theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 
12/2016 của Bộ Tài chính)


